TIÊU CHUẨN TIẾP NHẬN NƯỚC THẢI 
Khi doanh nghiệp xả nước thải vào mạng lưới thu gom nước thải của KCN Hiệp Phước phải đạt các giá trị giới hạn các thông số theo bảng dưới đây: 

.      
	TT
	THÔNG SỐ
	ĐƠN VỊ
	GIÁ TRỊ GIỚI HẠN

	1 1
	Nhiệt độ
	0C
	45

	2 2
	pH
	-
	5 đến 9


	3 4
	Màu sắc, Co-Pt ở pH=7
	-
	200

	4 5
	BOD5 (200C)
	mg/l
	100

	5 6
	COD
	mg/l
	400

	6 7
	Chất rắn lơ lửng
	mg/l
	200

	7 
	Asen
	mg/l
	0,5

	8 
	Thủy ngân
	mg/l
	0,01

	9 
	Chì
	mg/l
	1

	10 
	Cadimi
	mg/l
	0,5

	11 12
	Crom (VI)
	mg/l
	0,5

	12 13
	Crom (III)
	mg/l
	2

	13 14
	Đồng
	mg/l
	5

	14 15
	Kẽm
	mg/l
	5

	15 16
	Niken
	mg/l
	2

	16 17
	Mangan
	mg/l
	5

	17 18
	Sắt
	mg/l
	10

	18 19
	Thiếc
	mg/l
	5

	19 20
	Xianua
	mg/l
	0,2

	20 
	Phenol
	mg/l
	1

	21 
	Dầu mỡ khoáng
	mg/l
	10

	22 
	Dầu động thực vật
	mg/l
	30

	23 21
	PCBs
	mg/l
	0,05

	24 
	Sulfua
	mg/l
	1

	25 23
	Florua
	mg/l
	15

	26 
	Clorua
	mg/l
	1000

	27 24
	Amoniac (tính theo Nitơ)
	mg/l
	15

	28 
	Tổng Nitơ
	mg/l
	60

	29 
	Tổng Photpho
	mg/l
	8
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